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1 Phan Nhã Ái 6A Ấp ĐBKK Phạm Văn Sỉ 096060003945 Ấp Hoà Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000
2 Nguyễn Anpha 6A Ấp ĐBKK Nguyễn Minh Thùy 096078010612 Ấp Hoà Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000
3 Ngyễn Hoàng Châu 6A Ấp ĐBKK Ngô Văn Toàn 095086005113 Ấp Hoà Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000
4 Ngô Việt Đến 6A Ấp ĐBKK Lâm Văn Dương 096074001602 Ấp Hoà Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000
5 Lý Nhã Hi 6A Ấp ĐBKK Lý Hoàng Anh 096061002736 Ấp Hoà Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000
6 Bùi Trọng Phú 6A Ấp ĐBKK Bùi Vũ Bão 096089014112 Ấp Hoà Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000
7 Ngô Thị Mỹ Thư 6A Ấp ĐBKK Ngô Văn Bé 096078001897 Ấp Hoà Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000
8 Nguyễn Thị Huyền 

Trân 6A Ấp ĐBKK Nguyễn Văn Đèo 096056004874 Ấp Hoà Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000
9 Phan Triệu Vy 6A Ấp ĐBKK Phan Trung Em 096061004611 Ấp Hoà Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000
10 Lâm Thiên Ân 6B Ấp ĐBKK Phan Kim Quyên 096170006149 Ấp Hoà Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000
11 Võ Phi Dương 6B Ấp ĐBKK Nguyễn Ngọc Diệu 096168011184 Ấp Hoà Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000
12 Trần Gia Hân 6B Ấp ĐBKK Tiêu Mỹ Hạnh 096179009698 Ấp Hoà Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000
13 Nguyễn Hồ Nhã Hân 6B Ấp ĐBKK Hồ Chiến Thắng 096070001609 Ấp Hoà Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000
14 Nguyễn Duy Khanh 6B Ấp ĐBKK Nguyễn Văn Thành 096063009698 Ấp Hoà Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000
15 Trần Cao Trúc Lam 6B Ấp ĐBKK Trần Hoài Tân 096089001638 Ấp Hoà Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000
16 Diệp Văn Liêm 6B Ấp ĐBKK Hồ Thị Hạnh 096158009243 Ấp Hoà Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

17 Ngô Trần Hải Ngọc 6B Ấp ĐBKK Ngô Tiến Dũng 096063009836 Ấp Hoà Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

18 Lê Trọng Nguyễn 6B Ấp ĐBKK Lê Long Nguyên 096087018604 Ấp Hoà Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

19 Phan Trọng Phú 6B Ấp ĐBKK Phan Trung Em 096061004611 Ấp Hoà Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

20 Châu Như Quỳnh 6B Ấp ĐBKK Châu Khánh Limh 096092009097 Ấp Hoà Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

21 Diệp Mạnh Tấn 6B Ấp ĐBKK Nguyễn Thị Giỏi 096159006925 Ấp Hoà Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000
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22 Nguyễn Tường Vy 6B Ấp ĐBKK Nguyễn Văn Tạo 096059002427 Ấp Hoà Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

23 Nguyễn Hoài Thương 6B Ấp ĐBKK Nguyễn Văn Nám 096065008855 Ấp Hoà Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

24 Đỗ Quỳnh Mai 7A Ấp ĐBKK Đỗ Thanh Tùng 095078008167 Ấp Hoà Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

25 Phan Tú Quỳnh 7A Ấp ĐBKK Phan Thành Trung 096058002626 Ấp Hoà Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

26 Trần Thị Xuân Huyền 7A Ấp ĐBKK Trần Văn Quân 096060007145 Ấp Hoà Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

27 Nguyễn Duy Khôi 7A Ấp ĐBKK Nguyễn Chí Nguyền 096088017679 Ấp Hoà Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

28 Nguyễn Thế Hiển 7A Ấp ĐBKK Nguyễn Văn Kết 096058002172 Ấp Hoà Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

29 Ngô Hồng Nhung 7A Ấp ĐBKK Ngô Văn Lý 096087015646 Ấp Hoà Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

30 Đỗ Thị Bích Ngọc 7A Ấp ĐBKK Đỗ Minh Chiều 096086007374 Ấp Hoà Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

31 Nguyễn Quốc Thịnh 7A Ấp ĐBKK Nguyễn Tấn An 096088017824 Ấp Hoà Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

32 Trần Quốc Duy 7B Ấp ĐBKK Trần Quốc Việt 096076001778 Ấp Hoà Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

33 Quách Kim Hoàng 7B Ấp ĐBKK Khương Thị Hiền 038184041661 Ấp Hoà Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

34 Lâm Tú Quyên 7B Ấp ĐBKK Lâm Thanh Cường 095083006575 Ấp Hoà Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

35 Phan Phương Trinh 7B Ấp ĐBKK Pham Văn Sỉ 096060003945 Ấp Hoà Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

36 Đỗ Quốc Hiệp 7C Ấp ĐBKK Đỗ Văn Tèo 096082005987 Ấp Hoà Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

37 Kim Vĩnh Khang 7C Ấp ĐBKK Trần Thanh Tuyền 096181012596 Ấp Hoà Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

38 Huỳnh Chí Thức 7C Ấp ĐBKK Huỳnh Thanh Thoảng096083008087 Ấp Hoà Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

39 Võ Ngọc Bảo 8A Ấp ĐBKK Tô Hoàng Dũng 096060005398 Ấp Hoà Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

40 Trịnh Huyền Lam 8A Ấp ĐBKK Trịnh Văn Lành 096061006905 Ấp Hoà Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

41 Trần Thị Như Ngọc 8A Ấp ĐBKK Nguyễn Thị Hóa 096161005607 Ấp Hòa Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

42 Nguyễn Thảo Như 8A Ấp ĐBKK Nguyễn Hoàng Nhu 096077008519 Ấp Hòa Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

43 Trần Hạo Thiên 8A Ấp ĐBKK Trần Văn Mừng 096080007228 Ấp Hòa Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

44 Nguyễn Nhật Lam 8A Ấp ĐBKK Nguyễn Văn Chiến 096059002304 Ấp Hòa Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000
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45 Lê Minh Khôi 8A Ấp ĐBKK Huỳnh Văn Bảo 096063010330 Ấp Hòa Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

46 Bùi Vĩnh Kỳ 8B Ấp ĐBKK Nguyễn Thị Út 096159005797 Ấp Hòa Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

47 Nguyễn Như Ý 8B Ấp ĐBKK Nguyễn Văn Năm 095048002990 Ấp Hòa Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

48 Huỳnh Nhất Nguyễn 8B Ấp ĐBKK Huỳnh Văn Út 096059003904 Ấp Hòa Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

49 Ngô Thảo Vy 8B Ấp ĐBKK Ngô Minh Triều 096080011095 Ấp Hòa Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

50 Nguyễn Văn Ngoãn 8B Ấp ĐBKK Nguyễn Văn Cường 096082008246 Ấp Hòa Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

51 Lê Ngọc Phước 8B Ấp ĐBKK Lê Văn Ty 094074016398 Ấp Hòa Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

52 Tô Phước Thịnh 8B Ấp ĐBKK Tô Thị Hà 096190013106 Ấp Hòa Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

53 Lê Minh Khôi 8B Ấp ĐBKK Huỳnh Văn Bảo 096063010330 Ấp Hòa Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

54 Huỳnh Chí Hiện 8B Ấp ĐBKK Huỳnh Văn Hiểu 096087012505 Ấp Hòa Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

55 Trần Thái Bình 8C Ấp ĐBKK Nguyễn Thị Bông 096135001949 Ấp Hòa Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

56 Trần Thái Hòa 8C Ấp ĐBKK Nguyễn Thị Bông 096135001949 Ấp Hòa Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

57 Bùi Văn Đăng Khôi 8C Ấp ĐBKK Bùi Văn Út 096075012754 Ấp Hòa Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

58 Lương Kiều Yên Nhi 8C Ấp ĐBKK Lương Văn Công 096084007988 Ấp Hòa Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

59 Nguyễn Thảo Như 8C Ấp ĐBKK Nguyễn Văn Ngoan 096078012526 Ấp Hòa Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

60 Huỳnh Thị Quỳnh Như 8C Ấp ĐBKK Huỳnh Thanh Thoảng096083008087 Ấp Hòa Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

61 Trần Bảo Ngọc 8C Ấp ĐBKK Trương Thị Xuân 096149001758 Ấp Hòa Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

62 Lê Thảo Trang 8C Ấp ĐBKK Lê Long Vẹn 096087018604 Ấp Hòa Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

63 Nguyễn Tố Khanh 9A Ấp ĐBKK Nguyễn Thanh Sơn 096084004029 Ấp Hòa Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

64 Nguyễn Tường Lam 9A Ấp ĐBKK Nguyễn Văn Chiến 096059002304 Ấp Hòa Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

65 Lý Trí Nguyên 9A Ấp ĐBKK Lý Trí Nguyện 096090007502 Ấp Hòa Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

66 Đỗ Chí Tài 9A Ấp ĐBKK Đỗ Tấn Thiện 096085017628 Ấp Hòa Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

67 Châu Thị Hoàng Uyên 9A Ấp ĐBKK Nguyễn Văn Thới 096062003369 Ấp Hòa Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000
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68 Ngô Thị Như Ý 9A Ấp ĐBKK Ngô Văn Yên 096042002471 Ấp Hòa Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

69 Đỗ Thị Thảo Vy 9A Ấp ĐBKK Đỗ Minh Chiều 096086007374 Ấp Hòa Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

70 Thái Thành Đạt 9B Ấp ĐBKK Tiêu Diễm Xuân 096185017500 Ấp Hòa Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

71 Lê Gia Huy 9B Ấp ĐBKK Lê Long Vẹn 096087018604 Ấp Hòa Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

72 Võ Như Ngọc 9B Ấp ĐBKK Võ Văn Đậu 095086004246 Ấp Hòa Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

73 Lê Nguyễn Thuý Quỳnh 9B Ấp ĐBKK Lê Thị Nga 096160008520 Ấp Hòa Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

74 Phan Phương Trâm 9B Ấp ĐBKK Phan Trung Em 096061004611 Ấp Hòa Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

75 Trang Yến Vy 9B Ấp ĐBKK Trang Hồng Đầy 096092007838 Ấp Hòa Hải, xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

76 Phan Yến Xuân 9B Ấp ĐBKK Phan Văn Quén 096052007534 Ấp Hoà Hải , xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

77 Nguyễn Ái Vy 8A Ấp ĐBKK Nguyễn Thanh Phong096082005309 Ấp Hoà Hải , xã Tân Thuận 600.000 4 150.000

46.200.000

Bốn mươi sáu triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn.

Kế toán

Số tiền bằng chữ:

                Dương Minh Vũ

Tổng

Tân Thuận, ngày 22 tháng 10 năm 2025
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Trường

Thủ quỹ

Phạm Thị Hạnh


